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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #18 - Ph 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Hai tuần tới (ngày 20 và ngày 27 tháng 3) các em được nghỉ học.  Các em sẽ 
có thi kiểm tra vào ngày 3 tháng 4 
 

Từ Vựng 
 (Các em hãy tập đọc và tập đánh vần những chữ sau đây. ) 
Practice reading the following words 

 

phấn 
cục  phấn 

 

 

bảng 
cái bảng 

 

sách 
cuốn sách 

 

 

thước 
cây thước 

 

bút 
cây bút 

 

 

gôm 
cục gôm 

 

Tổng số điểm:____/30 
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Tập Viết (6 điểm) 
 (Các em viết lại những chữ sau đây 3 lần.  Các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 
Write each of the following words 3 times. Read the words out loud as you write them 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cục phấn 

cái bảng 

cục gôm 

cuốn sách 

cây thước 

cây bút 
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Đặt câu (12 điểm) 
(Cho các em đặt câu với những từ sau đây. Mỗi câu phải từ 5 chữ trở lên) 
Make sentences for the following words. Each sentence has to have at least 5 words 

phấn  bảng  sách  thước  bút  gôm 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

Phương Tiện Giao Thông  (12 điểm) 
(Các em hãy tập đọc và tập viết các từ vựng trong bài “Phương Tiện Giao Thông”. Các 
em hãy viết mỗi chữ 3 lần vào trang giấy trắng để nộp lại cho cô giáo. Các em sẽ thi 
chính tả những từ này) 

Write each word in “Phương Tiện Giao Thông” packet 3 times on a piece of paper and 
turn it in next time. There will be spelling test on these words 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


